
PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Máy xây dựng

Địa điểm: 302-A1 Ngày thi: 03/12/2015

1 1 65DCKT13919 Nguyễn Thị Anh 65DCKX11

2 2 65DCKT12343 Nguyễn Thị Ngọc Anh 65DCKX11

3 3 65DCCS20675 Trần Mạnh Cường 65DCKX11

4 4 65DCKX11493 Nguyễn Thị Dịu 65DCKX11

5 5 65DCDT13790 Vương Thị Dung 65DCKX11

6 6 65DCKX11495 Đặng Quốc Dũng 65DCKX11

7 7 65DCKT30207 Vũ Thị Thuỳ Dương 65DCKX11

8 8 65DCKX10186 Trịnh Thanh Hằng 65DCKX11

9 9 65DCKX12233 Ngô Kim Hoa 65DCKX11

10 10 65DCKX14425 Nguyễn Thị Thu Hòa 65DCKX11

11 11 65DCCD10705 Tạ Ngọc Hòa 65DCKX11

12 12 65DCKX11486 Tạ Thị Hồng 65DCKX11

13 13 65DCKX12625 Nguyễn Thị Khánh Huyền 65DCKX11

14 14 65DCKX14231 Nguyễn Thị Thu Huyền 65DCKX11

15 15 65DCKX12627 Nguyễn Thị Mai Hương 65DCKX11

16 16 65DCKX10200 Nguyễn Thị Thu Hương 65DCKX11

17 17 65DCDT12263 Cao Tùng Lâm 65DCKX11

18 18 65DCKX14150 Phan Thị Liên 65DCKX11

19 19 65DCKX13608 Đặng Thị Mỹ Linh 65DCKX11

20 20 65DCKX13419 Đỗ Thị Khánh Linh 65DCKX11

21 21 65DCKX13604 Hoàng Mỹ Linh 65DCKX11

22 22 65DCKX14423 Trần Thị Linh 65DCKX11

23 23 65DCDT13762 Nguyễn Tú Mai 65DCKX11

24 24 65DCKX13420 Tạ Thị Minh 65DCKX11

25 25 65DCKX11485 Nguyễn Thi Nhung 65DCKX11

26 26 65DCKX13422 Nguyễn Thanh Phúc 65DCKX11

27 27 65DCKX10199 Đỗ Nguyễn Trọng Thành 65DCKX11

28 28 65DCKX12232 Lê Thị Thanh Thuyên 65DCKX11

29 29 65DCKX13606 Trần Hải Yến 65DCKX11

Danh sách gồm 29 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

Ca thi  1(07:00-09:00)

HT thi: Viết

SBD Số Đề Ngày sinh Lớp 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

Mã SV

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

        GV CHẤM THI 2

Số tờ ĐiểmTT Phách Họ và tên

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2015-2016 (DANH SÁCH THI LẦN 1)
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